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       Sơn La, ngày 30 tháng 5 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch 
đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 31
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Xét Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2025 và số 275/BC-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1110/BC-KTNS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh. Cụ thể:
1. Bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn vay lại, như sau: 

1.1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vay lại nguồn Chính phủ vay nước ngoài theo điểm 2, khoản III, mục E Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 425/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh cho các dự án ODA đã được ký kết Hợp đồng vay, số tiền 8.000 triệu đồng.

1.2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn vốn đã được bổ sung tại điểm 1.1, Khoản 1 Điều này, gồm: Phân bổ 4.000 triệu đồng cho dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; Để lại phân bổ chi tiết sau: 4.000 triệu đồng.

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh

2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 18.400 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 18.000 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 400 triệu đồng.

2.2. Phương án điều chỉnh 

a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 18.000 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn giao; để phân bổ cho 02 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất
Điều chỉnh giảm 400 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án; để phân bổ cho 01 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành.
(chi tiết tại Biểu số 02, 03 kèm theo)

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

3.1. Tổng vốn phân bổ: 30.500 triệu đồng.

3.2. Phương án phân bổ: Phân bổ 30.500 triệu đồng thực hiện 07 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.
(chi tiết tại Biểu 04 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 31 thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỪ NGUỒN VAY LẠI NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị quyết số 497/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT


	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn            giai đoạn 2021- 2025            từ nguồn vay lại để trả nợ gốc năm 2025
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến  hết ngày 15/5/2025
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	922.445
	68.594
	4.000
	
	4.000
	

	I
	Phân bổ chi tiết đợt này
	 
	 
	922.445
	68.594
	4.000
	
	4.000
	 

	*
	Cấp nước, thoát nước
	
	
	922.445
	68.594
	4.000
	
	4.000
	

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban Quản lý  các dự án ODA
	1214 11/6/2015; 2895  27/11/2019
	922.445
	68.594
	4.000
	
	4.000
	 

	II
	Phân bổ chi tiết sau
	 
	
	 
	 
	 
	 
	4.000
	 


Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 497/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án

	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch năm 2025 đã giao
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 15/5/2025
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	835.242
	406.090
	665.952
	602.485
	66.734
	5.171
	8%
	61.563
	18.000
	18.000
	66.734
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	420.000
	160.000
	420.000
	348.533
	66.734
	5.171
	0
	61.563
	18.000
	
	48.734
	 

	*
	Công nghiệp, điện
	 
	 
	420.000
	160.000
	420.000
	348.533
	66.734
	5.171
	8%
	61.563
	18.000
	
	48.734
	 

	1
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	Sở Công thương
	
	420.000
	160.000
	420.000
	348.533
	66.734
	5.171
	8%
	61.563
	18.000
	
	48.734
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	415.242
	246.090
	245.952
	253.952
	
	
	
	
	
	18.000
	18.000
	 

	*
	Giao thông
	
	
	415.242
	246.090
	245.952
	253.952
	
	
	
	
	
	18.000
	18.000
	 

	1
	Dự án tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	257  07/12/2023
	232.000
	92.000
	200.000
	208.000
	
	
	
	
	
	8.000
	8.000
	 

	2
	Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) xã Chiềng Khay (bản Mùn), huyện Quỳnh Nhai
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	2667 09/12/2023
	183.242
	154.090
	45.952
	45.952
	
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	 


Biểu số 03
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 497/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch năm 2025 đã giao
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 15/5/2025
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	254.370
	154.370
	210.904
	211.677
	400
	
	
	400
	400
	400
	400
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	4.000
	4.000
	400
	
	400
	
	
	400
	400
	
	
	

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	4.000
	4.000
	400
	
	400
	
	
	400
	400
	
	
	

	1
	Trạm Y tế xã Co Mạ
	UBND huyện  Thuận Châu
	1659  12/7/2021; 521  06/3/2025
	4.000
	4.000
	400
	
	400
	
	
	400
	400
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	250.370
	150.370
	210.504
	211.677
	
	
	
	
	
	400
	400
	

	*
	Khu công nghiệp, khu kinh tế
	
	
	250.370
	150.370
	210.504
	211.677
	
	
	
	
	
	400
	400
	

	1
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	1962 10/8/2018
	250.370
	150.370
	210.504
	211.677
	
	
	
	
	
	400
	400
	


Biểu số 04

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 497/NQ-HĐND ngày 30/5/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết ngày 15/5/2025
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	1.429.881
	862.814
	660.712
	171.039
	30.500
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	1.090.979
	623.912
	497.162
	102.113
	18.427
	 

	1
	Dự án Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	UBND huyện                Mai Sơn
	2841 19/11/2021
	500.000
	172.933
	172.933
	13.180
	6.970
	 

	2
	Dự án Đường nội thị, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	UBND huyện                Bắc Yên
	280 23/02/2023; 435 14/3/2024
	198.979
	198.979
	170.229
	30.740
	5.017
	 

	3
	Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La
	UBND                 thành phố
	1051- 30/5/2021
	160.000
	160.000
	130.000
	58.193
	5.000
	 

	4
	Dự án tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La
	UBND               thành phố
	257- 07/12/2023
	232.000
	92.000
	24.000
	
	1.440
	 

	II
	Khu công nghiệp, khu kinh tế
	
	
	250.370
	150.370
	75.000
	35.668
	373
	 

	1
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban Quản lý các  khu công nghiệp
	1962 10/8/2018
	250.370
	150.370
	75.000
	35.668
	373
	

	III
	Nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	
	
	79.782
	79.782
	79.800
	27.551
	9.000
	 

	1
	Dự án Thoát lũ khu vực Chiềng sinh về trung tâm thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	2647  29/10/2021
	79.782
	79.782
	79.800
	27.551
	9.000
	 

	IV
	Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
	
	
	8.750
	8.750
	8.750
	5.707
	2.700
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 - Công trình Nhà thi đấu đa năng 1 tầng
	Trường                chính trị
	1264 12/7/2023
	8.750
	8.750
	8.750
	5.707
	2.700
	 



